	UỶ BAN NHÂN DÂN            TỈNH SƠN LA


Số: 1644/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 16  tháng 7 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán quy hoạch đấu nối 

vào đường Quốc lộ 6 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ; Công văn số 2241/BGTVT-VT ngày 24 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thủ tục thỏa thuận giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quy hoạch các điểm nối vào Quốc lộ;

Căn cứ Quyết định số 4837/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển GTVT tỉnh Sơn La đến năm 2010, định hướng phất triển đến năm 2020;
Xét Tờ trình số 342/TTr-SGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Sở Giao thông Vận tải; Tờ trình số 395/TTr-KH&ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán quy hoạch đấu nối vào đường Quốc lộ 6 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung như sau:

1. Tên Dự án: Quy hoạch đấu nối vào đường Quốc lộ 6 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
 2. Địa điểm xây dựng: Trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Sơn La.

4. Tổ chức tư vấn khảo sát, thiết lập quy hoạch: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.
5. Nội dung nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí lập quy hoạch: (Có nhiệm vụ thiết kế kèm theo).

6. Dự toán chi phí lập quy hoạch: (Có dự toán kèm theo).
Tổng chi phí: 183.687.000 đồng (Một trăm tám ba triệu sáu trăm tám bảy ngàn đồng chẵn).

7. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
8. Thời gian thực hiện: Hoàn thành quy hoạch trong quý III năm 2007.
Điều 2. Sở Giao thông Vận tải (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai lập quy hoạch theo đúng nội dung nhiệm vụ thiết kế được duyệt, thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng và quản lý quy hoạch.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Thuận Châu, thị xã Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Phòng KTTH, TT LT,CB - VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01b), 30bản.
	 CHỦ TỊCH
 (Đã ký) 

Hoàng Chí Thức


NHIỆM VỤ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐẦU NỐI VÀO ĐƯỜNG QUỐC LỘ 6
 ĐẾN NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007
 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU QUY HOẠCH

1. Phạm vi quy hoạch

Lập quy hoạch sử dụng hành lang an toàn giao thông và đường ngang đấu nối vào Quốc lộ 6 thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

- Điểm đầu QL 6: Km 162 (Ranh giới 2 tỉnh Sơn La - Hòa Bình).

- Điểm trung gian QL 6 đi qua 5 huyện, thị xã (Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Thị xã Sơn La, Thuận Châu).

- Điểm cuối QL 6: Km 386 (Ranh giới 2 tỉnh Sơn La - Điện Biên).

Tổng chiều dài: 224 Km.

2. Công tác điều tra

2.1. Điều tra điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực có liên quan.
Điều tra điều kiện tự nhiên khu vực, tình hình phát triển kinh tế xã hội trong khu vực tuyến QL 6 đi qua địa bàn tỉnh Sơn La.

2.2. Điều tra hiện trạng đấu nối vào QL 6

- Hiện trạng giao thông tuyến QL 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Hiện trạng các tuyến đường ngàng đấu nối vào Ql 6 (đường giao thông công cộng địa phương, khu công nghiệp, khu thương mại, khu dân cư, khu hành chính... các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đấu nối vào QL).

- Hiện trạng sử dụng hành lang an toàn giao thông trên tuyến QL 6.

2.3. Điều tra về các quy hoạch có liên quan đến đấu nối vào QL 6

- Điều tra các Dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng có liên quan đến đấu nối với QL 6 đến năm 2010.

3. Công tác lập quy hoạch

3.1. Khảo sát hiện trường

Ngoài việc thu thập số liệu điều tra, dựa trên bản đồ hành chính, bản đồ giao thông khu vực tiến hành đi khảo sát thực tế để có thu thập số liệu bổ sung trên dọc tuyến đường QL 6, xác định và đo vẽ các tuyến trên bản đồ đường cũ trên cơ sở đi thực địa xác định được các vị trí đấu nối, các đường gom tối ưu cần quy hoạch cho tương lai; Điều tra đo vẽ hiện trạng sử dụng hành lang ATGT trên dọc tuyến QL 6 thuộc địa phận tỉnh Sơn La.
3.2. Nội dung thiết kế quy hoạch hành lang ATGT dọc tuyến QL 6

Trên cơ sở điều tra hiện trạng sử dụng hành lang ATGT dọc tuyến QL 6, đề xuất biện pháp xử lý đối với các công trình nằm trong hành lang ATGT; Và quy hoạch việc sử dụng hành lang ATGT trong tương lai.

3.3. Nội dung thiết kế quy hoạch đường ngang đấu nối với QL 6

- Lựa chọn vị trí quy mô các đường ngang đấu nối, hình thức đấu nối vơi QL 6.

- Lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của các đường ngang đấu nối.

- Lựa chọn quy mô các đường gom đấu nối vào QL 6 (đối với trường hợp đường gom bắt buộc có một phần nằm trong hành lang giao thông).

3.4. Tiêu chuẩn áp dụng

- Quy trình khảo sát 22 TCN 263 - 2000.

- Đường ô tô - tiêu chuẩn thiết kế TCVN - 4054 - 05.

- Điều lệ báo hiệu đường bọ 22 TCVN 237 - 01.

- Ngoài ra còn tham khảo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan khác.

4. Thành phần hồ sơ giao nộp

- Thuyết minh quy hoạch đấu nối vào QL 6;

- Sơ đồ hiện trạng tuyến đường QL 6, hiện trạng sử dụng hành lang ATGT và các vị trí đường ngang đấu nối tỷ lệ 1/50.000;

- Sơ đồ quy hoạch sử dụng hành lang ATGT và các vị trí đường ngang đấu nối với QL 6 tỷ lệ 1/50.000;

- Bảng danh mục các điểm đấu nối hiện có;

- Bảng danh mục các điểm đấu nối mới;

- Bảng tổng hợp danh mục các điểm đấu nối quy hoạch;

- Bảng thuyết minh của tổ công tác liên ngành về giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang giao thông;


- Quy hoạch mạng lưới các cửa hàng xăng dầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Dự kiến để đưa vào quy hoạch);

- Ý kiến của đơn vị quản lý đường bộ;


- Bản sao quy hoạch phát triển KT - XH của địa phương hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;


- Số lượng hồ sơ: 20 bộ./.

	
	Phụ lục dự toán QH đấu nối QL 6 07 - 07


DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG HÀNH LANG ATGT 

VÀ ĐƯỜNG NGANG ĐẤU NỐI VỚI QL 6 - TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối
 lượng
	Đơn giá
	Hệ số 
áp dụng
	Thành tiền 

	A
	KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ LẬP QUY HOẠCH (I + II + III)
	
	
	
	
	156.044.393

	I
	Cập nhật, chỉnh lý số liệu thu thập được từ các cơ quan liên quan
	
	
	
	
	32.872.626

	1
	Chi phí vật liệu (Quy hoạch 5 thị trấn)
	
	
	
	
	

	
	- Mua các số liệu, tài liệu, bản đồ quy hoạch 1/500
	Bộ
	5,000
	700.000
	
	3.500.000

	
	- Văn phòng phẩm: Giấy, mực, bút
	
	
	1.000.000
	
	1.000.000

	2
	Chi phí nhân công
	
	
	
	
	

	
	- Tiền lương và phụ cấp lương, BHXH, BHYT của các bộ phận trực tiếp thực hiện: công tác khảo sát thu thập số liệu
	
	
	
	
	

	
	+ Chủ nhiệm đồ án (kỹ sư II) - người
	
	
	
	
	

	
	+ Kỹ sư II - 1 người
	Công
	15,000
	
	
	1.134.909

	
	+ Kỹ thuật viên (Trung cấp IV) - 3 người
	Công
	45,000
	
	
	3.465.943

	
	+ Lái xe - 1 người
	Công
	15,000
	
	
	1.458.000

	
	Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị:
	
	
	
	
	

	
	- Xe ô tô vận chuyển quân đi và về + nội tuyến
	Ca
	15,000
	1,05
	
	5.344.652

	
	- Máy tính (10.000.000 đ x 40%) khấu hao 40%
	Bộ
	1,000
	
	
	4.000.000

	
	- Máy (thiết bị) khác
	Bộ
	1,000
	
	
	5.000.000

	
	Cộng (1+2)
	
	
	
	
	24.903.504

	
	Chi phí chung
	%
	20
	
	
	4.980.701

	
	THUẾ VAT 
	%
	10
	
	
	2.988.421

	
	Cộng
	
	
	
	
	32.872.626

	II
	Công tác khảo sát hiện trường
	
	
	
	
	8.943.793

	1
	Lương cho đoàn cán bộ phụ trách tổng thể đi khảo sát hiện trường gồm 4 người đi 4 ngày, 2 đợt. Lương kỹ sư bậc BQ (bậc 2) 
	
	
	
	
	

	
	+ Kỹ sư II - 5 người * 4 ngày
	Công
	20,000
	
	
	1.513.212

	
	- Xe ô tô vận chuyển đi và về
	Ca
	5,000
	339.343
	1,05
	1.781.551

	2
	Công tác phí cho đoàn tổng thể trong những ngày đi thị sát
	Ngày
	20
	20.000
	
	400.000

	3
	Khảo sá kiểm tra, đối chiếu thực địa 4 người 10 ngày (TC4)
	Công
	40
	77.021
	
	3.080.838

	
	Cộng (1-3)
	
	
	
	
	6.775.601

	
	Chi phí chung
	%
	20
	
	
	1.355.120

	
	THUẾ VAT
	%
	10
	
	
	813.072

	
	Cộng
	
	
	
	
	8.943.793

	III
	Thiết lập quy hoạch tổng thể đường bộ (cấp thiết kế III)
	
	
	
	
	114.227.975

	1
	Đường QL (Nút giao) ngoài đô thị
	Km
	199,0
	402.495
	1,20
	96.115.716

	2
	Đường QL (Nút giao) trong nội thị
	Km
	25,0
	402.495
	1.2*1,5
	18.112.258

	
	Cộng
	
	
	
	
	114.227.975

	B
	CHI PHÍ QUẢN LÝ, THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH
	%
	7,0133
	156.044.393
	
	10.943.861

	
	Tổng cộng (A + B)
	
	
	
	
	166.988.254

	
	THUẾ VAT
	%
	10,000
	
	
	16.698.825

	
	Tổng cộng (A + B)
	
	
	
	
	183.687.080


